
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

CL1A07 Man Bồi Trong, tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

15/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  CƠ ĐIỆN MÁY HOÀNG QUÂN

0110031480

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa; 
- Môi giới mua bán hàng hóa; 
Loại trừ hoạt động đấu giá 

4610

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu; 

4649(Chính)

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Loại trừ máy móc, thiết bị y tế

4659

8. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

9. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất
Loại trừ: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất 

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  CƠ ĐIỆN MÁY HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG QUAN ELECTROMECHANICAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HOANG QUAN ELECTROMECHANICAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969838906
Email: domanhtuan1991@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ MẠNH 
TUẤN 

Việt 
Nam

thôn 8 , Xã Vũ Đoài, 
Huyện Vũ Thư, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 034091006550

2 NGUYỄN 
NGỌC 
TRUNG 

Việt 
Nam

Xóm 7, thôn Đoan 
Nữ, Xã An Mỹ, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 001082038524

11. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại cấm) 

4690

12. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(không hoạt động tại trụ sở)  

2592

13. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng pin và ắc quy; Sửa chữa và 
bảo dưỡng thiết bị điện chiếu sáng; Sửa chữa và bảo dưỡng các 
thiết bị dây dẫn điện và thiết bị không dẫn điện để dùng cho 
các mạch điện; 

3314

14. Xây dựng nhà để ở 4101

15. Xây dựng nhà không để ở 4102

16. Xây dựng công trình đường bộ 4212

17. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước như: hệ 
thống thủy lợi (kênh); Hồ chứa; 

4229

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng
(loại trừ hoạt động nổ mìn) 

4312

20. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống cơ – điện lạnh, hệ thống 
điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV

4321

21. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

22. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034091006550
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: thôn 8 , Xã Vũ Đoài, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: CL1A07 Man Bồi Trong, tổ 9, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ MẠNH TUẤN Nam

29/11/1991 Kinh Việt Nam

01/03/2022 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội     

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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